
NGÔ DIỆU THẠCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 15B

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1

KHOA CƠ KHÍ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 80 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.17.04.48.005/09/1996KiệtMã Trần Tuấn03011411561

7.07.06.59.014/08/1995TuânPhạm03011412252

4.75.03.87.002/08/97AnVương Vũ Trường03011511173

0.00.04.87.002/04/97AnhNguyễn Tuấn03011511194

7.68.06.79.007/02/97AnhPhạm Bá03011511205

5.66.04.68.021/10/97AnhPhạm Hoàng03011511216

6.47.05.09.010/10/97BảoPhan Hoài03011511227

5.65.06.17.010/04/97BìnhNguyễn Ngọc03011511238

7.78.06.810.027/05/97ChíTrần Hửu03011511249

7.38.05.810.002/09/97CườngChâu Nguyễn Thanh030115112610

5.96.05.09.023/01/97CườngNguyễn Lê Chí030115112711

6.16.05.310.022/09/95CườngPhạm Văn030115112912

7.68.07.18.011/03/97CườngTrần Huỳnh030115113013

7.48.06.010.004/08/95DũngBùi Quang030115113214

5.65.05.59.012/01/97DưỡngNguyễn Văn030115113415

0.00.01.00.009/01/96ĐạmNgô Đình030115113516

5.66.05.06.021/06/97ĐạtTăng Thành030115113617

6.97.06.010.014/07/96ĐiềnNguyễn Văn030115113718

3.53.03.37.012/05/97ĐứcBùi Minh030115113819

5.55.05.48.029/10/97ĐứcLê Huỳnh030115113920

6.57.05.48.027/04/97GiangNguyễn Phương030115114021

5.26.04.06.020/05/90GiangPhạm Trường030115114122

7.17.06.510.012/10/97GiangTô Trường030115114223

6.66.07.18.029/07/97HậuMai Thanh030115114424

7.38.06.67.003/11/97HiệpLương Thanh030115114725

5.96.04.810.012/08/97HiệpNguyễn Hữu030115114826

6.66.06.79.031/12/97HoàiNguyễn Nghĩa030115114927

7.38.05.810.017/11/96HoàiNguyễn Văn030115115028

5.76.05.17.023/04/97HòaPhạm Phúc030115115129

0.00.03.46.004/03/97HòaPhạm Văn030115115230

7.78.06.810.004/10/97HuấnLê Trọng030115115331

6.67.06.17.015/06/97HuyNgô Văn030115115432

7.28.06.37.020/05/97HuyNguyễn Minh030115115533
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7.98.07.310.026/09/97HuyTrần Thanh030115115734

5.24.05.79.018/11/96HùngLý Văn030115115835

5.35.04.98.011/10/97HùyNguyễn Tiến030115115936

6.77.05.510.027/10/97HưngLê Văn Khánh030115116037

4.14.03.67.026/11/97HưngMai Quốc030115116138

6.57.05.48.011/01/97KhaHuỳnh Như030115116339

3.11.04.87.028/08/97LâmHoàng Quyền030115116540

5.75.05.98.003/07/96LộcBùi Văn030115116641

6.37.05.37.005/06/97LộcLê Tấn030115116742

4.64.04.68.031/08/96LộcNguyễn Đức030115116843

6.58.04.67.002/01/95LuânĐổng Thành030115116944

6.56.06.310.026/04/97NamLê Hoài030115117045

4.53.05.48.023/01/97NamLê Thanh030115117146

7.17.07.18.029/08/97NghĩaLê Trọng030115117247

7.98.07.310.003/11/97NghĩaTrần Trọng030115117348

6.77.05.510.012/07/97NhànLê Thanh030115117449

7.38.05.810.022/09/97NhậtPhạm Minh030115117550

6.06.05.68.029/12/97NhựtĐặng Nguyễn Thanh030115117651

6.66.06.510.018/02/97PhongDiếp Văn030115117852

7.78.06.810.001/10/97PhongLê Quốc030115117953

6.67.06.17.010/06/97SangĐoàn Phước030115118754

0.00.01.00.021/08/97SangTrịnh030115118855

6.77.05.59.005/10/97SơnĐặng Thái030115118956

5.34.05.810.020/11/96SơnLộ Xuân Anh030115119057

7.08.05.29.022/09/97TânNguyễn Nhật030115119258

5.55.05.010.031/12/97TânPhan Duy030115119359

5.86.04.79.001/04/97TânTrần Trọng030115119460

5.45.04.810.023/07/97TấnNguyễn Minh030115119561

6.06.05.29.006/04/97TháiTrần Nhật030115119662

7.28.05.79.010/01/97ThắngLê Ngọc030115119763

3.61.05.59.027/06/97ThắngLê Quyết030115119964

4.94.04.810.007/07/96ThắngTrang Hoàng030115120265

6.15.06.510.029/10/97ThiHuỳnh Nhật030115120366

5.65.05.59.017/01/97ThiệnTrương Hoàng030115120467

6.06.05.010.028/09/97ThuậnHuỳnh Minh030115120568

4.93.06.010.003/01/97TiếnHà Văn030115120669

6.97.06.010.018/09/97TínLê Tấn030115120870

8.18.07.810.022/11/97ToànĐỗ Xuân030115121071

5.85.06.09.020/02/97ToànThái Thiện030115121172

5.04.05.010.024/12/97TrìnhNguyễn Ngọc030115121373
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6.87.06.37.001/01/96TríHoàng Văn030115121474

6.76.06.810.021/01/97TríLê Minh030115121575

7.07.06.310.023/04/97TríLê Trọng030115121676

5.54.06.310.010/01/97TrungPhạm Quang030115121777

6.87.05.810.014/12/96TrungTrần Minh030115121878

7.27.07.09.015/03/96TrungVõ Thành030115121979

4.94.05.76.005/07/97TrườngĐỗ Nhựt030115122080

6.67.05.310.025/08/97TrườngNguyễn Nhật030115122181

8.28.57.410.014/12/96TrườngPhạm Xuân030115122382

8.08.57.38.008/12/97TuyênTrần Quang030115122483

6.46.06.29.007/09/97TùngNguyễn Thanh030115122584

6.25.06.810.025/10/96TúDương Hoàng030115122685

4.93.06.010.021/05/97VănNguyễn Đình030115122886

7.98.07.39.008/06/96VinhNguyễn Xuân030115122987

7.47.07.310.015/03/97YênTạ Thanh Bình030115123088

H.Ghép - 
CÐCK14B4.74.04.59.009/12/1996DũngPhạm Minh030114113289

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGÔ DIỆU THẠCH

KHOA CƠ KHÍ Ngày 22 tháng 05 năm 2017

5(5.6%)11(12.4%)20(22.5%)28(31.5%)22(24.7%)3(3.4%)0(0%)89(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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